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Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
III.2-CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH:

A. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:


Thực hiện thi công, nghiệm thu theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành cụ thể là:


1. Tổ chức thi công       
     TCVN 4055-12

2. Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng                    
 TCXDVN 371:2006

3. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản       

TCVN7794-1:2009

4. Cọc, phương pháp thí nghiệm hiện trường                             

TCVN 9393: 2012
B. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Về thi công:

Trong quá trình thi công bên B phải tuân thủ theo mọi sự chỉ dẫn của thiết kế, cũng như các quy trình quy phạm, các tiêu chuẩn của nhà nước, ngành, và đặc biệt là khâu an toàn lao động.

Yêu cầu nhà thầu phải sử dụng biện pháp thi công hotline với vị trí có thể thực hiện thi công và chi phí được hiểu đã nằm trong giá dự thầu.

Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối). 

b. Về giám sát và cơ quan tư vấn:


Thực hiện các công tác giám sát tác giả và giám sát thi công theo Nghị định  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi, công trình xây dựng.

C. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
- Với các vật tư thiết bị do B cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:

+ Bản test đặt trưng (Type Test) được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập đủ năng lực đạt ISO 17025 về lĩnh vực được thử nghiệm.

+ Chứng nhận ISO 9001 còn hiệu lực của nhà sản xuất. 

+ Giấy xác nhận về việc sử dụng hàng hóa thành công trên lưới điện của EVN. (đối với vật tư chính được nêu trong yêu cầu kỹ thuật)

+ Catalog, hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất

+ Cam kết Bảo hành ≥18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Tất cả các chủng loại vật tư thiết bị đều phải đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN và đều có chứng chỉ xuất xưởng, thông số kỹ thuật của các nhà sản xuất và hồ sơ thí nghiệm do cơ quan độc lập đạt ISO 17025 có chức năng thực hiện.

- Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm bước 3 các chủng loại vật tư thiết bị (kể cả vật tư A cấp) trước khi đưa vào công trình thi công. Toàn bộ chi phí đã nằm trong giá gói thầu. Gồm các vật tư sau:

+ Cách điện đứng 35kV: 03 quả
+ Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x35: 03 mẫu

+ Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50: 03 mẫu

+ Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70: 01 mẫu

Các giải pháp công nghệ:

Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị:
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	+450C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	Khí hậu
	Châu Á nhiệt đới, nóng ẩm; biên độ nhiệt độ thay đổi lớn; gió lốc, gió bấc, tuyết rơi, sương muối, mưa đá xảy ra thường xuyên

	Nhiệt độ trung bình môi trường năm
	260C

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị
	≤ 1000m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160km/h


1. Móng cột, móng néo: 

Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ, thi công theo hồ sơ thiết kế.

- Xi măng pooc lang hỗn hợp PCB:
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Theo yêu cầu thiết kế/Nêu rõ

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm
	 
	TCVN 6260: 2020


- Cát bê tông:

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Chủng loại
	 
	Cát bê tông

	2
	Tiêu chuẩn sản xuất thử nghiệm
	 
	TCVN 7570: 2006; Nhà thầu cam kết đáp ứng tiêu chuẩn


- Đá trộn bê tông:

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Chủng loại
	 
	Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế

	2
	Tiêu chuẩn sản xuất thử nghiệm
	 
	TCVN 7570: 2006; Nhà thầu cam kết đáp ứng tiêu chuẩn


- Thép xây dựng:
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	2
	Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm
	 
	TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018


2. Cột bê tông ly tâm: 

2.1. Cột BTLT NPC-I-7,5-160-3kN
	Stt
	Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	1
	Chủng loại cột
	 
	Cột bê tông ly tâm cốt thép nhóm I (không ứng suất trước)

	2
	Tiêu chuẩn sản xuất thử nghiệm
	 
	TCVN 5847:2016

	3
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	4
	Đường kính danh nghĩa ngọn cột
	mm
	160

	5
	Đường kính danh nghĩa gốc cột
	mm
	Nêu rõ

	6
	Trọng lượng
	kg
	Nêu rõ

	7
	Tải trọng thiết kế
	kN
	≥ 3

	8
	Chiều dài cột
	m
	7,5

	9
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
	mm
	≥ 15

	10
	Lỗ xuyên tâm 18
	 
	có

	11
	Ghi nhãn
	 
	Đúc chìm vào bề mặt, vuông góc chiều dài thân cột, bằng chữ in hoa ghi rõ: tên viết tắt cơ sở sản xuất, dạng kết cấu cốt thép, chiều dài cột, tải trọng thiết kế.

	12
	Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ


2.2. Cột BTLT NPC-I-8,5-160-3kN

	Stt
	Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	1
	Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	2
	Chủng loại cột
	 
	Cột bê tông ly tâm cốt thép nhóm I (không ứng suất trước)

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất thử nghiệm
	 
	TCVN 5847:2016

	4
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	5
	Đường kính danh nghĩa ngọn cột
	mm
	160

	6
	Đường kính danh nghĩa gốc cột
	mm
	Nêu rõ

	7
	Trọng lượng
	kg
	Nêu rõ

	8
	Tải trọng thiết kế
	kN
	≥3

	9
	Chiều dài cột
	m
	8,5

	10
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
	mm
	≥ 15

	11
	Lỗ xuyên tâm 18
	 
	có

	12
	Ghi nhãn
	 
	Đúc chìm vào bề mặt, vuông góc chiều dài thân cột, bằng chữ in hoa ghi rõ: tên viết tắt cơ sở sản xuất, dạng kết cấu cốt thép, chiều dài cột, tải trọng thiết kế.


3. Cấu kiện thép:
	Stt
	Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	1
	Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm thép
	 
	TCVN 5575; TCVN 8995: 2011

	2
	Tiêu chuẩn lớp phủ mạ kẽm
	 
	TCVN 5408-2007 hoặc tương đương

	3
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Có bản Tets mẫu của thép và lớp mạ kèm bởi cơ quan kiểm định độc lập

	4
	Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất thép
	 
	Nêu rõ

	5
	Đơn vị gia công cơ khí
	 
	Nêu rõ

	6
	Đơn vị mạ kẽm
	 
	Nêu rõ

	7
	Các yêu cầu về chiều dày lớp mạ
	 
	 

	 
	Sản phẩm có chiều  ≥ 6 mm, chiều dày trung bình lớp mạ (nhỏ nhất)
	μm
	≥ 85

	 
	Sản phẩm có chiều dầy ≥ 3 mm đến < 6 mm, chiều dày trung bình lớp mạ (nhỏ nhất)
	μm
	≥ 70

	 
	Sản phẩm có ren, đường kính ≥ 20 mm, chiều dày trung bình lớp mạ (nhỏ nhất)
	μm
	≥ 55

	 
	Sản phẩm có ren, đường kính ≥ 6 mm đến < 20mm, chiều dày trung bình lớp mạ (nhỏ nhất)
	μm
	≥ 45


4. Cầu dao cách ly 3 pha 630A- 35kV (chém ngang): 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nếu rõ

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	 Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX 

	3
	Chủng loại 
	 
	 3 pha kiểu chém ngang hai ổ quay đồng thời 3 pha lưỡi dao bằng đồng hoặc hợp kim đồng có thép chịu lực gia cường, lò xo-bulong gia công bằng inoc 304  

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	 IEC 62271-102 hoặc tương đương. ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất 

	5
	Điện áp định mức/Điện áp làm việc Max
	 
	 ≥35/38,5 kV 

	6
	Điều kiện lắp đặt
	 
	 Ngoài trời 

	7
	Dao tiếp đất 
	 
	 Có hoặc không/1 phía hoặc 2 phía (theo nhu cầu) 

	8
	Dòng điện định mức
	A
	 ≥630 

	9
	Tần số định mức
	Hz
	 50 

	10
	Dòng điện ngắn mạch định mức (1s)
	kArms
	 ≥25 

	11
	Khả năng chịu dòng điện đỉnh định mức
	kApeak
	 ≥62,5 


	12
	Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 µs
	kVpeak
	 ≥185 

	13
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút
	kVrms
	 ≥80 

	14
	Độ tăng nhiệt độ khi mang dòng tải định mức tại các tiếp điểm
	oC
	 ≤75 

	15
	Điện trở tiếp xúc mạch chính
	 
	 Nêu rõ 

	16
	Chiều dài đường rò bề mặt cách điện
	mm
	 ≥ 962,5 

	17
	Khoảng cách hai cực trong cùng một pha và pha đất
	mm
	 ≥ 400 

	18
	Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng
	Lần
	 10000 

	19
	Các thử nghiệm khác
	 
	 Có bản test đặc trưng chịu tác động môi trường với vật liệu chế tạo cách điện 

	20
	Cơ cấu truyền động
	 
	 Bằng tay 

	21
	Phụ kiện đi kèm
	 
	 

	 
	 - Giá đỡ tay dao, tấm dẫn hướng
	 
	 Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung 

	 
	 - Cần thao tác bằng tay
	 
	 cadang chuyển hướng tối thiểu 02 bộ/trục 

	22
	Các ký mã hiệu
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


5. Chống sét van + Hạt nổ chống sét van cho đường dây 35kV: 

5.1. Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu của Chống sét van
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm 
	 
	 IEC 60099-4  hoặc tương đương, TC số 110/QĐ-HĐTV của EVN; có Catalog của nhà SX 

	3
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.. có Catalog của nhà SX. Đơn vị sản xuất đạt ISO 9001

	4
	 Chủng loại 
	 
	ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC

	5
	 Vật liệu vỏ 
	 
	 Vật liệu tổng hợp loại polymer (polymer-housed arrester) 

	6
	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	38,5kV

	7
	Tần số định mức
	Hz
	50

	8
	Chế độ làm việc của lưới điện
	 
	trung tính cách ly

	9
	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
	 
	 1,73

	10
	Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất
	s
	7200

	11
	Chế độ đấu nối chống sét van
	 
	Pha – đất

	12
	Cấp chống sét van
	 
	DH hoặc class 1

	13
	Điện áp định mức Ur
	kV
	≥ 48

	14
	Điện áp làm việc liên tục COV
	kVrms
	≥ 38

	15
	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV
	kVrms
	Nêu cụ thể

	16
	Dòng điện phóng định mức
	kA
	≥ 10

	17
	Dòng điện phóng đỉnh
	kApeak
	≥ 100

	18
	Hệ số phối hợp cách điện
	 
	≥ 1,3

	19
	Vật liệu vỏ
	 
	Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối

	20
	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil
	kV
	≥ 180

	21
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) 
	kV
	≥ 75

	22
	Chiều dài đường rò của cách điện
	mm
	≥ 962,5

	23
	Các thử nghiệm khác
	 
	Thử nghiệm Điện áp dư (Residual voltage); Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Powerfrequency voltageversus time - TOV); Thử nghiệm ngắn mạch; Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test)

	24
	Phụ kiện đi kèm
	 
	Bộ ngắt sự cố (Disconector); đế lắp chống sét van; các kẹp cực để đấu nối; các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng; các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng

	25
	Ghi nhãn
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm, các thông số chính

	26
	Tài liệu kèm theo
	 
	Bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng


5.2. Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu của Hạt nổ chống sét van

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm 
	 
	 IEC 60099-4 ( hoặc theo bản test của chống sét van có sử dụng hạt nổ chủng loại nhà thầu chào) 

	3
	 Chủng loại 
	 
	 Lắp đặt cho chống sét van Oxits kim loại không có khe hở, lắp đặt ngoài trời 

	4
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm, các thông số chính


6. Dây ACSR-50/8: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 8090:2009/IEC 62219 : 2002,  TCVN 6483:1999 hoặc tương đương. Đơn vị sản xuất có ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	3
	Chứng nhận chất lượng
	 
	 Có biên bản thử nghiệm điển hình (type test)  phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có ISO 17025:2005  

	4
	 Vật liệu chế tạo/Tiết diện danh định 
	 mm2 
	Nhôm/ Thép: 50/8

	5
	 Yêu cầu về kết cấu 
	 
	 

	 
	 - Kết cấu bề mặt 
	 
	Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật, tại các đầu đầu và đầu cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn.

	 
	 -  Các lớp xoắn 
	 
	Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau, lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải.

	 
	 -  Mối nối 
	 
	Mối nối phải được thực hiện bằng các phương pháp hàn hoặc ép đáp ứng TCVN 6483: 1999. Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp ngoài cùng không có quá 2 mối nối. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau cũng như trên cùng một sợi không nhỏ hơn 15 m. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

	 
	 -  Các sợi thép 
	 
	Các sợi thép của dây As phải được mạ kẽm. Lớp mạ không được bong, tách lớp khi thử uốn theo quy định; khối lượng lớp mạ phải phù hợp với TCVN 8090:2009 và chịu thử nhúng trong dung dịch CuSO4 theo TCVN 3102-79.

	 
	 -  Mỡ bảo vệ 
	 
	Toàn bộ dây được bôi mỡ bảo vệ trừ bề mặt ngoài sợi của lớp ngoài cùng. Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn. Mỡ trung tính, không chứa chất độc hại cho môi trường, nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105 độ C.

	6
	Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
	 
	 

	 
	Phần nhôm
	mm
	6/3,2 ±0,04

	 
	Phần thép
	mm
	1/3,2 ± 0,07

	7
	Bội số bước xoắn các lớp nhôm
	 
	10÷15

	8
	Chiều bện dây
	 
	Z

	9
	Lực kéo đứt
	N
	≥17112

	10
	Điện trở 1 chiều của dây ở 200c
	Ω/km
	≤0,5951

	11
	Yêu cầu đối với từng sợi nhôm trước khi bện
	 
	 

	 
	Độ dãn dài tương đối
	%
	≥1,7

	 
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 165

	12
	Yêu cầu đối với sợi dây thép trước khi bện
	 
	 

	 
	Ứng suất kéo dãn 1%
	N/mm2
	≥ 1098

	 
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 1274

	 
	Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất
	G/m2
	≥ 230

	13
	Số lần bẻ gập của sợi nhôm
	 
	≥7

	14
	Khối lượng mỡ
	kg/km
	≥4,7

	15
	 Nhiệt độ chảy giọt của mỡ  
	 độ C 
	≥105


7. Dây ACSR-95/16: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 8090:2009/IEC 62219 : 2002,  TCVN 6483:1999 hoặc tương đương. Đơn vị sản xuất có ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	3
	Chứng nhận chất lượng
	 
	 Có biên bản thử nghiệm điển hình (type test)  phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có ISO 17025:2005  

	4
	 Vật liệu chế tạo/Tiết diện danh định 
	 mm2 
	Nhôm/ Thép: 95/16

	5
	 Yêu cầu về kết cấu 
	 
	 

	 
	 - Kết cấu bề mặt 
	 
	Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật, tại các đầu đầu và đầu cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn.

	 
	 -  Các lớp xoắn 
	 
	Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau, lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải.

	 
	 -  Mối nối 
	 
	Mối nối phải được thực hiện bằng các phương pháp hàn hoặc ép đáp ứng TCVN 6483: 1999. Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp ngoài cùng không có quá 2 mối nối. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau cũng như trên cùng một sợi không nhỏ hơn 15 m. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

	 
	 -  Các sợi thép 
	 
	Các sợi thép của dây As phải được mạ kẽm. Lớp mạ không được bong, tách lớp khi thử uốn theo quy định; khối lượng lớp mạ phải phù hợp với TCVN 8090:2009 và chịu thử nhúng trong dung dịch CuSO4 theo TCVN 3102-79.

	 
	 -  Mỡ bảo vệ 
	 
	Toàn bộ dây được bôi mỡ bảo vệ trừ bề mặt ngoài sợi của lớp ngoài cùng. Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn. Mỡ trung tính, không chứa chất độc hại cho môi trường, nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105 độ C.

	6
	Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
	 
	 

	 
	Phần nhôm
	mm
	6/4,5 ±0,05

	 
	Phần thép
	mm
	1/4,5 ± 0,08

	7
	Bội số bước xoắn các lớp nhôm
	 
	10÷15

	8
	chiều bện dây
	 
	Z

	9
	Lực kéo đứt
	N
	≥33369

	10
	Điện trở 1 chiều của dây ở 200c
	Ω/km
	≤0,3007

	11
	Yêu cầu đối với từng sợi nhôm trước khi bện
	 
	 

	 
	Độ dãn dài tương đối
	%
	≥2,0

	 
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 160

	12
	Yêu cầu đối với sợi dây thép trước khi bện
	 
	 

	 
	Ứng suất kéo dãn 1%
	N/mm2
	≥ 1098

	 
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥1176

	 
	Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất
	G/m2
	≥ 250

	13
	Số lần bẻ gập của sợi nhôm
	 
	≥7

	14
	Khối lượng mỡ
	kg/km
	≥9,3

	15
	 Nhiệt độ chảy giọt của mỡ  
	 độ C 
	≥105


8. Cách điện đứng 35kV gốm tráng men không ty ngầm: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	 Nêu rõ 

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025), có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm 
	 
	 TCVN 7998-1: 2009/ IEC 60383-1. Cơ sở sản xuất có ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất 

	4
	Mô tả
	 
	 Sứ đứng gốm tráng men  ty rời, ty không ngầm trong thân sứ 

	5
	Điện áp danh định/điện áp max
	kV
	 ≥35/38,5 

	6
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
	kV
	 ≥ 200 

	7
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện khô
	kV
	 ≥ 110  

	8
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện ướt
	kV
	 ≥ 85  

	9
	Điện áp đánh thủng
	kV
	 ≥ 200  

	10
	Thử chu kỳ nhiệt, thử sốc nhiệt
	 
	 Chịu được 

	11
	Lực phá hủy khi chịu uốn
	kN
	 ≥ 12,5 

	12
	Chiều dài đường rò
	mm
	 ≥ 962,5 

	13
	Chiều dày lớp mạ ty sứ
	 µm 
	 ≥ 85 

	14
	Lỗ bắt ty sứ
	 
	 M20 

	15
	Chiều dài ty đoạn gắn xà
	mm
	 ≥ 140 

	16
	Phụ kiện kèm theo
	 
	 2 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng, 1 vòng đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng 

	17
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm phải có các ký hiệu  không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


9. Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực): 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	TCVN 5935-1/IEC 60707

	4
	Loại
	 
	Bọc cách điện cầu chì rơi trung áp được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Che kín tán sứ trên cùng, dưới cùng và toàn bộ phần bằng kim loại kết nối với cáp điện.

	 
	 
	 
	+ Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ và định vị bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

	5
	Vật liệu cách điện
	 
	Polymer (Silicon rubber)

	6
	Màu cách điện
	 
	Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 3 pha

	7
	Điện áp làm việc định mức
	 kV 
	≥36

	8
	Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C 
	 
	Không biến dạng

	9
	Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C
	 
	Không biến dạng

	10
	Thử điện áp đánh thủng tần số công nghiệp
	kV
	≥50

	11
	Cấp chống cháy
	 
	FV 0

	12
	Chiều dày
	mm
	≥3,0

	13
	Độ bền xé rách
	kN/m
	≥15,5

	14
	Độ cứng Shore A
	SoA
	50÷55

	15
	Thử nghiệm khác
	 
	Chịu tác động môi trường với vật liệu chế tạo

	16
	Ghi nhãn
	 
	Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất, mã hiệu được đúc nổi.


10. Nắp chụp đầu cực CSV: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	TCVN 5935-1/IEC 60707

	4
	Loại
	 
	Bọc cách điện đầu cực chống sét van trung áp được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.

	 
	 
	 
	+ Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

	5
	Vật liệu cách điện
	 
	Polymer (Silicon rubber)

	6
	Màu cách điện
	 
	Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 

3 pha

	7
	Điện áp làm việc định mức
	 kV
	36

	8
	Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C 
	 
	Không biến dạng

	9
	Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C
	 
	Không biến dạng

	10
	Thử điện áp đánh thủng tần số công nghiệp
	kV
	 ≥50

	11
	Cấp chống cháy
	 
	FV 0

	12
	Chiều dày
	mm
	 ≥3,0

	13
	Độ bền xé rách
	kN/m
	 ≥15,5

	14
	Độ cứng Shore A
	SoA
	 50÷55

	15
	Thử nghiệm khác
	 
	  Chịu tác động môi trường với  vật liệu chế tạo

	16
	Ghi nhãn
	 
	Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi.


11. Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	 Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	TCVN 5935-1/IEC 60707

	4
	Loại
	 
	Bọc cách điện đầu cực máy biến áp, RE, LBS trung áp được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.

	 
	 
	 
	+ Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

	5
	Vật liệu cách điện
	 
	Polymer (Silicon rubber)

	6
	Màu cách điện
	 
	Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 3 pha

	7
	Điện áp làm việc định mức
	 kV 
	≥36

	8
	Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C 
	 
	Không biến dạng

	9
	Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C
	 
	Không biến dạng

	10
	Thử điện áp đánh thủng tần số công nghiệp
	kV
	 ≥50

	11
	Cấp chống cháy
	 
	FV 0

	12
	Chiều dày
	mm
	 ≥3,0

	13
	Độ bền xé rách
	kN/m
	 ≥15,5

	14
	Độ cứng Shore A
	SoA
	 50÷55

	15
	Thử nghiệm khác
	 
	  Chịu tác động môi trường với vật liệu chế tạo

	16
	Ghi nhãn
	 
	Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất, mã hiệu được đúc nổi.


12. Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	 Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	TCVN 5935-1/IEC 60707

	4
	Loại
	 
	Bọc cách điện đầu cực máy biến áp hạ áp được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.

	 
	 
	 
	+ Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

	5
	Vật liệu cách điện
	 
	Polymer (Silicon rubber)

	6
	Màu cách điện
	 
	Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 3 pha

	7
	Điện áp làm việc định mức
	 kV 
	≥36

	8
	Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C 
	 
	Không biến dạng

	9
	Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C
	 
	Không biến dạng

	10
	Thử điện áp đánh thủng tần số công nghiệp
	kV
	 ≥50

	11
	Cấp chống cháy
	 
	FV 0

	12
	Chiều dày
	mm
	 ≥3,0

	13
	Độ bền xé rách
	kN/m
	 ≥15,5

	14
	Độ cứng Shore A
	SoA
	 50÷55

	15
	Thử nghiệm khác
	 
	  Chịu tác động môi trường với vật liệu chế tạo

	16
	Ghi nhãn
	 
	Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất, mã hiệu được đúc nổi.


13. Nắp chụp sứ đứng thẳng 35kV: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	 Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	TCVN 5935-1/IEC 60707

	4
	Loại
	 
	Chụp đầu sứ đứng thẳng đỉnh và bọc cách điện dây dẫn được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

	 
	 
	 
	+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Che kín tán sứ trên cùng và và dây dẫn điện về 2 phía tối thiểu mỗi phía 0,8m.

	 
	 
	 
	+ Lắp đặt không cần phải tháo rời dây dẫn ra khỏi sứ và định vị bằng nút cài.

	 
	 
	 
	+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

	5
	Vật liệu cách điện
	 
	Polymer (Silicon rubber)

	6
	Màu cách điện
	 
	Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 3 pha

	7
	Điện áp làm việc định mức
	 kV 
	≥36

	8
	Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C 
	 
	Không biến dạng

	9
	Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C
	 
	Không biến dạng

	10
	Thử điện áp đánh thủng tần số công nghiệp
	kV
	 ≥50

	11
	Cấp chống cháy
	 
	FV 0

	12
	Chiều dày
	mm
	 ≥3,0

	13
	Độ bền xé rách
	kN/m
	 ≥15,5

	14
	Độ cứng Shore A
	SoA
	 50÷55

	15
	Thử nghiệm khác
	 
	  Chịu tác động môi trường với vật liệu chế tạo

	16
	Ghi nhãn
	 
	Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất, mã hiệu được đúc nổi.


14. Đầu cốt đồng -nhôm - AM-70 (Đầu cốt đồng - nhôm -70 mm)
Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	TCVN 3624 - 81. K7.HD.03 hoặc tương đương.

	4
	 Vật liệu chế tạo
	 
	Bằng đồng  mạ thiếc hoặc niken, chịu lực cao có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

	5
	 Đường kính trong đầu cốt 
	 mm 
	12,0÷13,0

	6
	Mỡ dẫn điện
	mm
	Nếu rõ chủng loại, mã hiệu, màu sắc, thành phần chính

	7
	Điện trở tiếp xúc của mối nối với 1m dây nhôm lõi thép tương đương không quá 120%
	µὨ
	≤506

	8
	Độ tăng nhiệt cuả mối nối tại dòng điện 270A - 50 Hz
	độ C
	≤80

	9
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/2s
	≥4,3

	10
	 Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 1154.1-2009 
	 
	Đáp ứng

	11
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có dập hoặc in bằng mực không phai: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


15. Ống nối không chịu lực cho dây 70 (Ống nối lèo A-70)

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 3624 - 81. K7.HD.03 hoặc tương đương.

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Ống nối ép là loại ống nối nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm 1 phần. Bên trong của các ống phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

	5
	 Đường kính trong của ống 
	 mm 
	12,0÷13,0

	6
	Mỡ dẫn điện
	mm
	Nếu rõ chủng loại, mã hiệu, màu sắc, thành phần chính

	7
	Điện trở tiếp xúc của mối nối với 1m dây nhôm lõi thép tương đương không quá 120%
	 µὨ 
	≤ 506

	8
	Độ tăng nhiệt cuả mối nối tại dòng điện 270A - 50 Hz
	 độ C 
	≤80

	9
	 Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch  
	 kA/2s 
	≥4,3

	10
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


16. Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 35 - 120: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	- Xuất xứ (nhà SX/nước SX)
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	- Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương

	3
	- Bảng test mẫu
	 
	Do tổ chức độc lập, đủ điều kiện thực hiện

	4
	- Vật liệu chế tạo
	 
	Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt.  Có ít nhất 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, Bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.

	5
	- Tiết diện dây chính / dây rẽ
	mm
	35-120 / 35-120

	6
	Điện trở tiếp xúc của mối nối với 1m dây tương đương không quá 120%
	µὨ
	≤ 293

	7
	Độ tăng nhiệt cuả mối nối tại dòng điện 375A - 50 Hz
	độ C
	≤ 80

	8
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/2s
	≥ 7,4

	9
	- Các ký mã hiệu
	 
	Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau:Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.


17. Khóa néo dây 120kN thép mạ kẽm: 

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Hợp kim nhôm

	4
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 5408: 2007; IEC 61109  hoặc tương đương. 

	5
	 Đường kính dây dẫn 
	 mm 
	10,6÷22

	6
	Thử tải phá hủy
	kN
	≥ 120

	7
	Ghi nhãn
	 
	Dập nổi hoặc chìm: tên viết tắt cơ sở sản xuất, thông số kỹ thuật chính 


18. Mắt nối trung gian 120kN thép mạ kẽm: 
Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Hãng sản xuất/nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 5408: 2007; IEC 61109  hoặc tương đương.

	3
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Thép mạ kẽm

	5
	Thử tải phá hủy
	kN
	≥ 120

	6
	Chiều dày lớp phủ đo bằng máy
	µm
	≥ 70

	7
	Ghi nhãn
	 
	Dập nổi hoặc chìm: tên viết tắt cơ sở sản xuất, thông số kỹ thuật chính 


19. Mắt nối kép 120kN thép mạ kẽm:

 Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Hãng sản xuất/nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 5408: 2007; IEC 61109  hoặc tương đương.

	3
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Gang đúc mạ kẽm

	5
	Thử tải phá hủy
	kN
	≥ 120

	6
	Chiều dày lớp phủ đo bằng máy
	µm
	≥ 70

	7
	Ghi nhãn
	 
	Dập nổi hoặc chìm: tên viết tắt cơ sở sản xuất, thông số kỹ thuật chính 


20. Vòng treo đầu tròn kép 120kN thép mạ kẽm: 
Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Hãng sản xuất/nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm 
	 
	TCVN 5408: 2007; IEC 61109  hoặc tương đương.

	3
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Gang đúc mạ kẽm

	5
	Thử tải phá hủy
	kN
	≥ 120

	6
	Chiều dày lớp phủ đo bằng máy
	µm
	≥ 80

	7
	Ghi nhãn
	 
	Dập nổi hoặc chìm: tên viết tắt cơ sở sản xuất, thông số kỹ thuật chính 


21. Cách điện thủy tinh cường lực-120kN: 
Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	 nêu rõ 

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	 
	 TCVN 7998: 2009; IEC 60305; IEC 60471; IEC 60120; IEC 60383-2; IEC 60373-1 và TCCS 15:2021/EVN. Đơn vị sản xuất đạt ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất 

	4
	Vật liệu
	 
	 Thủy tinh cường lực hoặc thủy tinh cường lực an toàn 

	5
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện khô
	kV
	  ≥ 70 

	6
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện ướt
	kV
	  ≥ 40 

	7
	Điện áp đánh thủng 50Hz
	kV
	  ≥ 100 

	8
	Điện áp phóng điện xung sét 
	kV
	  ≥ 100 

	9
	Kiểm tra độ bền nhiệt
	 
	 không nứt vỡ 

	10
	Kiểm tra sốc nhiệt
	 
	 không có vết xám 

	11
	Lực phá hủy cơ học (kéo đứt)
	kN
	  ≥ 120

	12
	Chiều cao bát sứ
	mm
	 146±4 

	13
	Đường kính bát sứ
	mm
	 255±12,7 

	14
	Đường kính ty sứ
	mm
	 16 

	15
	Chiều dài đường rò
	mm
	 295±12,7 

	16
	Chiều dày lớp mạ
	µm
	≥85

	17
	Ghi nhãn
	 
	 Tên viết tắt cơ sở sản xuất, thông số kỹ thuật chính  


22. Ốp cột $20 (mã ốp $20 mạ kẽm): 
Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Hãng sản xuất/nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 5408: 2007; IEC 61109  hoặc tương đương.

	3
	Thử tải cơ học ở 70 kN giữ trong thời gian 1 phút (hư hỏng/không hư hỏng)
	 
	Mẫu không hư hỏng

	4
	Lực phá hủy cơ học
	kN
	≥70 

	5
	Chiều dày lớp phủ đo bằng máy
	µm
	≥85


23. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x35

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nếu rõ

	2 
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3 
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 6447-1998; TCVN 5935-1: 2013; TCVN 5936: 1995  hoặc tương đương. ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	4 
	Quy ước phân biệt pha
	 
	Gân nổi

	5 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6/1

	6 
	Lõi dẫn điện
	 
	Nhôm bện, nén tròn, ép chặt

	7 
	Số lượng sợi nhôm trong ruột dẫn
	sợi
	≥ 7

	8 
	Đường kính dây dẫn
	 
	6,8÷7,2

	9 
	Điện trở  một chiều của ruột dẫn ở 200C
	Ω/km
	≤ 0,868

	10 
	Đường kính lõi cáp
	mm
	≤ 10,3

	11 
	Chiều dầy tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥ 1,07

	12 
	Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥1,3

	13 
	Chiều dầy tối đa của lớp cách điện XLPE
	mm
	≤1,9

	14 
	Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
	kN
	≥4,9

	15 
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2kV/4h
	 
	Không bị đánh thủng

	16 
	Hàm lượng carbon trong XLPE
	%
	≥2

	17 
	Độ bền kéo nhỏ nhất của lớp XLPE trước/sau lão hóa
	Mpa
	≥12,5/9,3

	18 
	Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa
	%
	≥200/150

	19 
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm, thông số sản phẩm, số đếm dọc theo chiều dài cáp


24. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nếu rõ

	2 
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3 
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 6447-1998; TCVN 5935-1: 2013; TCVN 5936: 1995  hoặc tương đương. ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	4 
	Quy ước phân biệt pha
	 
	Gân nổi

	5 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6/1

	6 
	Lõi dẫn điện
	 
	Nhôm bện, nén tròn, ép chặt

	7 
	Số lượng sợi nhôm trong ruột dẫn
	sợi
	≥ 7

	8 
	Đường kính dây dẫn
	 
	8÷8,4


	9 
	Điện trở  một chiều của ruột dẫn ở 200C
	Ω/km
	≤ 0,641

	10 
	Đường kính lõi cáp
	mm
	≤ 11,9

	11 
	Chiều dầy tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥ 1,25

	12 
	Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥1,5

	13 
	Chiều dầy tối đa của lớp cách điện XLPE
	mm
	≤2,1

	14 
	Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
	kN
	≥7

	15 
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2kV/4h
	 
	Không bị đánh thủng

	16 
	Hàm lượng carbon trong XLPE
	%
	≥2

	17 
	Độ bền kéo nhỏ nhất của lớp XLPE trước/sau lão hóa
	Mpa
	≥12,5/9,3

	18 
	Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa
	%
	≥200/150

	19 
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm, thông số sản phẩm, số đếm dọc theo chiều dài cáp


25. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nếu rõ

	2 
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)

	3 
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 6447-1998; TCVN 5935-1: 2013; TCVN 5936: 1995  hoặc tương đương. . Đơn vị sản xuất có ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	4 
	Quy ước phân biệt pha
	 
	Gân nổi

	5 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6/1

	6 
	Lõi dẫn điện
	 
	Nhôm bện, nén tròn chặt

	7 
	Số lượng sợi nhôm trong ruột dẫn
	sợi
	≥ 19

	8 
	Đường kính dây dẫn
	 
	9,6÷10,1

	9 
	Điện trở  một chiều của ruột dẫn ở 200C
	Ω/km
	≤ 0,443

	10 
	Đường kính lõi cáp
	mm
	≤ 13,6

	11 
	Chiều dầy tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥ 1,25

	12 
	Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp cách điện XLPE
	mm
	≥1,5

	13 
	Chiều dầy tối đa của lớp cách điện XLPE
	mm
	≤2,1

	14 
	Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
	kN
	≥9,8

	15 
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2kV/4h
	 
	Không bị đánh thủng

	16 
	Hàm lượng carbon trong XLPE
	%
	≥2

	17 
	Độ bền kéo nhỏ nhất của lớp XLPE trước/sau lão hóa
	Mpa
	≥12,5/9,3

	18 
	Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa
	%
	≥200/150

	19 
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm, thông số sản phẩm, số đếm dọc theo chiều dài cáp


26. Ghíp cáp vặn xoắn (1 bu lông) 25-95 - (Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong):

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2 
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3 
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	HN 33-S-63, IEC 61284:1997, TCVN5405:1991, AS/NZS4396:1999.

	4 
	 Loại 
	 
	Loại kẹp 1 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV,  vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…Thân kẹp làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, 

	5 
	 Bulông 
	 
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các dây trong ruột dẫn điện. Số lượng 1 bulong

	6 
	 Lưỡi ngàm 
	 
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. Số lượng 02

	7 
	 Nắp bịt đầu cáp 
	 
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

	8 
	 Momen xiết gãy bu lông 
	 Nm 
	22 ± 20%

	9 
	 Độ ăn sâu  của răng ghíp 
	 mm 
	1,5÷2

	10 
	 Điện trở cách điện (điện áp 500V 1 chiều/phút) 
	 
	4000 MὨ

	11 
	 Thử khả năng chịu nhiệt ở 140 độ C trong 1 h 
	 
	Không bị hư hỏng

	12 
	 Độ bền điện môi và chống thấm nước tại điện áp 6 kV - 50 Hz/1 phút 
	 
	Không bị đánh thủng

	13 
	Điện trở tiếp xúc của mối nối với 1m dây tương đương không qua 120%
	 µὨ 
	≤ 1440

	14 
	 Độ tăng nhiệt độ mối nối tại dòng điện 170 A 
	 độ C 
	≤ 75 

	15 
	 Khả năng chịu tác động của thời tiết trong môi trường nóng ẩm 6 chu kỳ ở dộ ẩm 95%: 16 giờ đầy ở 55 oC và 8 giờ sau ở 30oC  
	 
	Không biến dạng, không rỉ sét, không hư hỏng bề mặt

	16 
	 Chiều dầy lợp phủ các chi tiết thép 
	 µm 
	 ≥55 

	17 
	 Bảo vệ chống ăn mòn (Phương pháp phun sương muối) trong 1000 giờ 
	 
	 Không bị ăn mòn 

	18 
	 Thử nghiệm chu kỳ nhiệt 
	 chu kỳ 
	≥500

	19 
	 Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch  
	 kA/1s 
	≥2,2

	20 
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.


27. Ghíp cáp vặn xoắn (2 bu lông) 25-95 - (Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong):

Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2 
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3 
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	HN 33-S-63, IEC 61284:1997, TCVN5405:1991, AS/NZS4396:1999. 

	4 
	 Loại 
	 
	Loại kẹp 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV,  vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…Thân kẹp làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, 

	5 
	 Bulông 
	 
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các dây trong ruột dẫn điện. Số lượng 2 bulong

	6 
	 Lưỡi ngàm 
	 
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. Số lượng 03

	7 
	 Nắp bịt đầu cáp 
	 
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

	8 
	 Momen xiết gãy bu lông 
	 Nm 
	22 ± 20%

	9 
	 Độ ăn sâu  của răng ghíp 
	 mm 
	1,5÷2

	10 
	 Điện trở cách điện (điện áp 500V 1 chiều/phút) 
	 
	4000 MὨ

	11 
	 Thử khả năng chịu nhiệt ở 140 độ C trong 1 h 
	 
	Không bị hư hỏng

	12 
	 Độ bền điện môi và chống thấm nước tại điện áp 6 kV - 50 Hz/1 phút 
	 
	Không bị đánh thủng

	13 
	Điện trở tiếp xúc của mối nối với 1m dây tương đương không qua 120%
	 µὨ 
	≤ 1032

	14 
	 Độ tăng nhiệt độ mối nối tại dòng điện 220 A 
	 độ C 
	≤ 75 

	15 
	 Khả năng chịu tác động của thời tiết trong môi trường nóng ẩm 6 chu kỳ ở dộ ẩm 95%: 16 giờ đầy ở 55 oC và 8 giờ sau ở 30oC  
	 
	Không biến dạng, không rỉ sét, không hư hỏng bề mặt

	16 
	 Chiều dầy lợp phủ các chi tiết thép 
	 µm 
	 ≥ 55

	17 
	 Bảo vệ chống ăn mòn (Phương pháp phun sương muối) trong 1000 giờ 
	 
	 Không bị ăn mòn 

	18 
	 Thử nghiệm chu kỳ nhiệt 
	 chu kỳ 
	≥500

	19 
	 Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch  
	 kA/1s 
	≥3,1

	20 
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.


28. Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x25-95 (Khóa đỡ cáp vặn xoắn 4*25-95): 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	AS 3766; TCVN5408.

	4
	Yêu cầu về nguyên vật liệu chính
	 
	Thép mạ kẽm, Bu lông thép mạ kẽm, nhựa polyme, xác nhận sản xuất đảm bảo chất lượng

	
	Mô tả
	 
	Có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, kẹp bao gồm:

	
	 
	 
	- Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 μm;

	
	 
	 
	- Vòng đệm cao su ôm cáp, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp;

	
	 
	 
	- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;

	
	 
	 
	- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

	5
	Thử lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc trong 1 phút: 6,0 kN
	 
	Không bị hư hỏng

	6
	Định danh nhựa cách điện
	 
	Mẫu có chứa Polyamide và sợi thuỷ tinh

	7
	Thử độ bền điện áp giữa ruột dẫn và phần kim loại của kẹp tại 4 kV - 50Hz/1phút
	 
	Chịu được

	8
	Thử khả năng chịu nhiệt ở 140 độ C trong 1 giờ hoặc thử độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 độ C trong 168 giờ
	 
	Không bị hư hỏng

	9
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm phải có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


29. Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x25-95 (Khóa néo cáp vặn xoắn 4*25-95): 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1 
	Chủng loại/Hãng sản xuất/nhà sản xuất
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	AS 3766; TCVN5408.

	4
	Yêu cầu về nguyên vật liệu chính
	 
	Thép mạ kẽm, Bu lông thép mạ kẽm, nhựa polyme, xác nhận sản xuất đảm bảo chất lượng

	 
	Mô tả
	 
	Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, kẹp bao gồm:

	 
	 
	 
	- Ngàm kẹp làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…  đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp

	 
	 
	 
	- Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vênh dùng để ép chặt cáp.

	 
	 
	 
	- Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 μm

	 
	 
	 
	- Các cạnh của Các thanh kim loại phải được bo tròn, bọc nhựa nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp

	 
	 
	 
	- Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết  nhằm dễ dàng lắp đặt cáp

	 
	 
	 
	- Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết  nhằm dễ dàng lắp đặt cáp

	5
	Thử nghiệm tĩnh (Phương pháp thử AS 3766: 1990 Hoặc tương đương)
	 
	 

	 
	 - Thử tải ban đầu NCT ở 13,3 kN trong 1 giờ
	 
	Chịu được

	 
	 - Thử tải 2x NCT ở 26,6 kN trong 1 phút
	 
	Chịu được

	 
	 - Tháo tải và đo khoảng trượt
	 
	Mẫu không trượt quá 1,8 mm so với vạch dấu ban đầu

	 
	 - Thử chịu điện áp ở 4 kV - 50Hz trong 1 phút:
	 
	 

	 
	  + Giữa các ruột dẫn
	 
	Chịu được

	 
	  + Giữa các phần kim loại và ruột dẫn
	 
	Chịu được

	 
	 - Tình trạng mẫu sau khi thử
	 
	Không bị hư hỏng

	6
	Thử nghiệm động
	 
	 

	 
	 - Thử tải ban đầu NCT ở 13,3 kN trong 1 giờ
	 
	Chịu được

	 
	 - Thử tải 2,5 x NCT ở 33,25 kN trong 5 giây
	 
	Chịu được

	 
	 - Tháo tải và đo khoảng trượt
	 
	Mẫu không trượt quá 2,8 mm so với vạch dấu ban đầu

	 
	 - Thử chịu điện áp ở 4 kV - 50Hz trong 1 phút
	 
	 

	 
	  + Giữa các ruột dẫn
	 
	Chịu được

	 
	  + Giữa phần kim loại và ruột dẫn
	 
	Chịu được

	 
	 - Tình trạng mẫu sau khi thử
	 
	Không bị hư hỏng

	7
	Thử chu kỳ nhiệt (Phương pháp thử AS 3766: 1990; JIS K 7052-1987; IEC 61109; K7.HD.01; K7.HD.28 Hoặc tương đương)
	 
	 

	 
	 - Thử tải ban đầu NCT ở 13,3 kN trong 1 giờ
	 
	Chịu được

	 
	 - Thử tải 0,5xNCT ở 6,5 kN trong 100 chu kỳ tại 90 độ C - 95 độ C, thời gian gia nhiệt 2h 15'; thời gian làm nguội 45 phút
	 
	Không bị hư hỏng

	 
	 - Đo khoảng trượt ở chu kỳ 10 mm
	 
	Không quá 1,7 mm

	 
	 - Đo khoảng trượt ở chu kỳ 10 và 70 mm
	 
	Không quá 0,6 mm

	 
	 - Đo khoảng trượt ở chu kỳ 70 và 100 mm
	 
	Không trượt thêm

	 
	 - Thử chịu điện áp ở 4 kV - 50Hz trong 1 phút:
	 
	 

	 
	 + Giữa các ruột dẫn 
	 
	Chịu được

	 
	 + Giữa phần kim loại và ruột dẫn
	 
	Chịu được

	 
	 - Tình trạng mẫu sau khi thử
	 
	Không bị hư hỏng

	8
	Thử lực phá hủy 85% MBL ở 45,22 kN trong 1 phút
	 
	Không bị hư hỏng

	9
	Định danh nhựa cách điện
	 
	Mẫu có chứa Polyamide và sợi thuỷ tinh

	10
	Thử độ bền điện áp giữa ruột dẫn và phần kim loại của kẹp tại 6 kV - 50Hz/1phút
	 
	Chịu được

	11
	Thử khả năng chịu nhiệt ở 140 độ C trong 1 giờ
	 
	Không bị hư hỏng

	12
	 Các ký mã hiệu 
	 
	Trên mỗi sản phẩm phải có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm


30. Đầu chờ lắp tiếp địa di động: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	 Chủng loại/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nhà thầu chào; Nhà SX có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp với sản phẩm sản xuất

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	NFC 33020; AS/NZS4396:1999 hoặc tương đương

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	Đầu chờ tiếp địa dùng để gắn cố định trên lưới điện hạ thế dây bọc cách điện, cáp vặn xoắn, có thể kẹp được dây có tiết diện đến 150mm2. Mỗi đầu chờ tiếp địa gồm: 

	
	
	 
	1. Đầu kẹp: Gồm 04 răng kẹp bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ học, không bị gỉ sét. Răng kẹp phải đảm bảo khả năng xuyên qua vỏ bọc cách điện của dây dẫn, kẹp đồng thời vào dây dẫn và đoạn cáp nhôm L 60x110. Trên đầu kẹp có bulông (M12) xiết đo lực đảm bảo xiết chặt tăng tiếp xúc giữa răng kẹp với dây dẫn và đoạn cáp L60x110. Đầu kẹp được bọc cách điện, phần bọc cách điện của đầu kẹp và vỏ bọc dây dẫn sau khi kẹp xong phải tạo được bề mặt kín khít,chống nước.



	
	 
	 
	2. Đoạn cáp nối giữa đầu kẹp và giắc kết nối: Có kích thước 60mm x 110mm, chịu được dòng ngắn mạch ≥ 4kA/1s, được bọc nhựa cách điệnvà chịu độ bền điện đến 4kV.

	
	 
	 
	3. Đầu giắc kết nối (Plug): Cấu tạo bằng đồng, một đầu plug kết nối với đoạn cáp L60x110 và được xử lý tiếp xúc chống ăn mòn điện hóa. Đầu Plug có chi tiết kết nối với đầu Socket của phần di động, bảo đảm bề mặt tiếp xúc về điện, có khóa chống tuột. Đầu Plug có vỏ bọc cách điện và chống nước.Chi tiết kết nối với đầu Socket dạng hình trụ tròn bằng đồng dài 50mm, đường kính 11mm, phần khóa chống tuột cách đầu mép 10mm.

	5
	Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s.
	
	Chịu được

	6
	Độ bền điện đến 4kV.
	
	Chịu được

	7
	Thử nghiệm tác động môi trường
	
	Có bản test đặc trưng

	8
	Các ký mã hiệu
	
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.


31. Hộp chia (phân) dây trọn bộ 100A-600: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	 
	 Mô tả 
	 
	Hộp phân dây được lắp ghép từ vỏ hộp phân dây và cầu dao 3P-100A không có chì

	A
	 Thân hòm 
	 
	 

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/nước sản xuất 
	 
	nêu rõ

	2
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025). có Catalog của nhà SX

	3
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	IEC 60439-1; IEC 60068-2-2: IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-75; IEC 60529; UL94. Đơn vị sản xuất có ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	-Làm bằng vật liệu tổng hợp nhựa PC -Polycarbonate;  Lắp đặt ngoài trời ép phun, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, va đập, chịu nhiệt cao, chống lão hóa, chống UV, ăn mòn, không độc hại với môi trường, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp...

	5
	 Độ dày vỏ hộp  
	 mm 
	 ≥ 3 

	6
	 Ngoại quan 
	 
	Phải phẳng và nhẵn bóng, không có vết phồng rộp, có nhãn ghi rõ nhà sản xuất, tháng/năm sản xuất

	7
	 Lão hóa của vật liệu vỏ hộp Thử UV theo ISO 4892-2:2006 phương pháp A, 500h 
	 
	Có test đặc trưng

	8
	 Khả năng chịu nhiệt ở 100 °C trong 5 h 
	 
	Không biến dạng, phồng rộp

	9
	 Độ bền va đập 20J (mỗi điểm thử 1 va đập) 
	 
	Không nứt vỡ

	10
	 Thử cấp bảo vệ IP54 
	 
	 

	 
	  - Khả năng chống chạm vào bộ phân mang điện 
	 
	IP 5X

	 
	  - Khả năng chống lại nước xâm nhập 
	 
	IP X4

	11
	 Thử nóng ẩm 6 chu kỳ (mỗi chu kỳ: 16 h ở t = 55 °C; H = 95%. 8h ở t=30 °C , H = 95%): Ngọai quan 
	 
	Không biến dạng, phồng rộp, các bộ phận kim loại không xuất hiện vết rỉ

	13
	 Điện trở cách điện  
	 MὨ 
	≥ 0,5

	14
	 Độ bền điện áp tần số công nghiệp 
	 kV/1min 
	≥ 3

	15
	 Thử cháy theo phương nằm ngang  
	 
	≥ Cấp  HB40 (FH2)

	B
	 Cầu dao 3 pha 100A 
	 
	 

	1
	 Mã hiệu/Nhà sản xuất/nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	 Mô tả 
	 
	Cầu dao cách ly 3 pha không có đế lắp chì

	3
	 Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập; có Catalog của nhà SX

	4
	 Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	 TCVN 6480-1:2008 hoặc tương đương: Đơn vị sản xuất có ISO 9001 phù hợp với hàng hóa sản xuất

	5
	 Dòng điện/điện áp định mức 
	 
	100A/600V

	6
	 Độ bền điện áp tần số công nghiệp 
	 kV/1min 
	2,5

	7
	 Độ tăng nhiệt độ ở dòng điện định mức 
	 °C 
	≤75

	8
	Ghi nhãn
	 
	Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; các thông số định mức


32. Dây thép TK(GSW)-50: 
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Xuất xứ (nhà SX/nước SX)
	 
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	TCVN 6483-1999; IEC1089-1991; TCVN 5064:1994 SĐ1:1995

	3
	Tiết diện danh định
	 
	50mm2

	4
	Số lõi
	 
	≥1

	5
	Đường kính ngoài của cáp
	 mm
	≈ 9,1

	6
	Đường kính sợi lõi
	mm
	1/1,9 ±0,07

	7
	Đương kính sợi bện
	mm
	18/1,8 ± 0,04

	8
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 1450

	9
	Ứng suất kéo dãn 1%
	N/mm2
	≥ 1310

	10
	Độ dãn dài tương đối sợi thép
	%
	≥ 3,0

	11
	Lực kéo đứt
	N
	≥67.000

	12
	Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất
	G/m2
	≥ 210


33. Móc treo chữ U MT-7: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Xuất xứ (nhà SX/nước SX)
	 
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 61109; TCVN 5408: 2007 hoặc tương đương

	3
	Chủng loại
	
	Chế tạo bằng thép cường độ cao, chống ghỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng

	4
	Chiều dày lớp mạ
	µm
	≥ 85

	5
	Thử tải phá hủy
	kN
	≥ 70


34. Cóc chữ U khóa cáp 12mm: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Xuất xứ (nhà SX/nước SX)
	 
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 61109; TCVN 5408: 2007 hoặc tương đương

	3
	Vật liệu chế tạo-Mô tả
	 
	Chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 12mm, hình chữ U dùng để khóa hãm cáp thép


35. Đai thép dài 1,2m: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	Chứng nhận chất lượng 
	 
	Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	 
	TCVN 197-1:2014; hoặc tương đương hoặc ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất

	4
	Vật liệu chế tạo 
	 
	Thép không rỉ Inox 304 trở lên

	5
	Chiều dày đai thép 
	 mm 
	1,0±0,3

	6
	Chiều rộng đai thép
	 mm 
	18÷20

	7
	Lực kéo đứt
	 N 
	≥750


36. Khoá đai: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Vật liệu chế tạo
	 
	Thép không rỉ Inox 304 trở lên

	2
	Kích thước
	 
	Lắp phù hợp dây đai 19x1

	3
	Lực kéo tuột
	kN
	≥ 7,0

	4
	 Vật liệu chế tạo 
	 
	Thép không rỉ Inox 304 trở lên


37. Băng cách điện: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất 
	 
	Nêu rõ

	2
	Vật liệu chế tạo
	 
	Màng phim PVC và keo bám dính chống nhiệt, cách điện


38. Tủ phân phối 0,4kV-75A hai lộ ra 50A: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Cấu hình chính
	 
	ATM tổng 75A; 2 nhánh 50A; 3 TI75/5A- CCX0,5-W= 1; có ngăn đo lường

	2
	Yêu cầu vỏ tủ
	 
	 

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Nêu rõ đơn vị sản xuất thép, đơn vị gia công. Có bản test của đơn vị độc lập của thép và sơn

	 
	Kích thước
	 
	Phù hợp với thiết bị trong tủ. dày ≥1,2mm

	 
	Kiểu vỏ tủ
	 
	Tủ treo, có ngăn đo lường riêng

	 
	Điều kiện vận hành
	 
	Ngoài trời

	 
	Độ bảo vệ của vỏ tủ
	 
	IP41

	 
	Chiều dày lớp sơn tĩnh điện
	mm
	≥0,03

	 
	Kiểu gia công
	 
	Ép nguội

	 
	Cửa
	 
	2 lớp cánh phía trước; Góc mở cửa 135 độ; cửa có tay cầm có khóa

	 
	Yêu cầu khác
	 
	-Ngăn đo lường 2 bên cạnh tủ có lỗ kích thước 150x150 để luồn cáp tổng khi cần và được lắp nắp bằng tôn 2mm.

	 
	 
	 
	-Các lỗ vào ra của cáp được viền bằng gioăng cao su chống chầy xước cáp. Bịt bằng nhựa cách điện

	3
	Thiết bị đóng cắt (Attomat)
	 
	 

	3.1
	Attomat tổng
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có IsO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	1

	 
	Điện áp định mức(Ue)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=75

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥25

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	(0,8 - 1)*In

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lần
	≥8.500

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.500

	3.2
	Attomat nhánh
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có ISO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	3

	 
	Điện áp định mức(Ue)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=50

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥25

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	Tối thiểu 3 cấp

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lần
	≥8.500

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.500

	4
	Máy biến dòng
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	TCVN 7691-1:2007, IEC 60044-1: 2003

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Được phê duyệt mẫu

	 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6

	 
	Dòng điện định mức sơ cấp/thứ cấp
	A
	75/5

	 
	Cấp chính xác
	 
	0,5

	 
	Số vòng dây phía sơ cấp
	W
	1

	 
	Dung lượng
	VA
	≥2,5

	5
	Thanh cái
	 
	Đống 99,9%. Được bọc cách điện 600V

	 
	Thanh cái cực trên attomat tổng tới ngăn chống tổn thất xuyên qua BI cố định bằng cách điện chờ cáp vào
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái cực dưới attomat tổng tới thanh cái ngang và thanh cái ngang
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái tới cực trên attomat nhánh
	mm2
	≥ 30

	 
	Thanh cái dưới attomat nhánh
	mm2
	≥ 30

	 
	Thanh cái trung tính; tiếp địa vỏ; chống sét van
	mm2
	≥ 30

	6
	Đèn báo pha
	 
	LED (đỏ-xanh-vàng) được bảo vệ bằng cầu chì 5A hiện thị điện áp

	7
	Chống sét hạ thế
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 61643-1:1998

	 
	Điện áp sử dụng:
	 
	400VAC (max 500 VAC)

	 
	Điện áp phóng:
	kV
	0,8~1,8

	 
	Dòng điện dò tại 500VAC
	µA
	≤ 0,5

	8
	Yêu cầu khác
	 
	Dây mạch nhị thứ được ép nối đầu cốt, bulong bắt các tiếp điểm thanh cái inoc304. Hồ sơ chào thầu phải kềm theo bản vẽ chế tạo tủ


39. Tủ phân phối 0,4kV-150A hai lộ ra 75A: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Cấu hình chính
	 
	ATM tổng 150A; 2 nhánh 75A; 3 TI150/5A-CCX0,5-W=1; có ngăn đo lường

	2
	Yêu cầu vỏ tủ
	 
	 

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Nêu rõ đơn vị sản xuất thép, đơn vị gia công. Có bản test của đơn vị độc lập của thép và sơn

	 
	Kích thước
	 
	Phù hợp với thiết bị trong tủ. Dày ≥1,2mm

	 
	Kiểu vỏ tủ
	 
	Tủ treo, có ngăn đo lường riêng

	 
	Điều kiện vận hành
	 
	Ngoài trời

	 
	Độ bảo vệ của vỏ tủ
	 
	IP41

	 
	Chiều dày lớp sơn tĩnh điện
	mm
	≥0,03

	 
	Chiều dày tôn vỏ tủ
	mm
	≥1,2

	 
	Kiểu gia công
	 
	Ép nguội

	 
	Cửa
	 
	2 lớp cánh phía trước; Góc mở cửa 135 độ; cửa có tay cầm có khóa

	 
	Yêu cầu khác
	 
	- Ngăn đo lường 2 bên cạnh tủ có lỗ kích thước 150x150 để luồn cáp tổng khi cần và được lắp nắp bằng tôn ≥1,2mm.

	 
	 
	 
	- Các lỗ vào ra của cáp được viền bằng gioăng cao su chống chầy xước cáp. Bịt bằng nhựa cách điện

	 
	Thiết bị đóng cắt (Attomat)
	 
	Thiết bị đóng cắt (Attomat)

	3.1
	Attomat tổng
	 
	Attomat tổng

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có ISO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	1

	 
	Điện áp định mức(Ue) (1 pha/3 pha)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=150

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥36

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	Tối thiểu 3 cấp

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lần
	≥7.000

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.000

	3.2
	Attomat nhánh
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có IsO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	3

	 
	Điện áp định mức(Ue) (1 pha/3 pha)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=75

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥25

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	Tối thiểu 3 cấp

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lân
	≥8.500

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.500

	4
	Máy biến dòng
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	TCVN 7691-1:2007, IEC 60044-1: 2003

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Được phê duyệt mẫu

	 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6

	 
	Dòng điện định mức sơ cấp/thứ cấp
	A
	150/5

	 
	Cấp chính xác
	 
	0,5

	 
	Số vòng dây phía sơ cấp
	W
	1

	 
	Dung lượng
	VA
	≥5

	5
	Thanh cái
	 
	Đống 99,9%. Được bọc cách điện 600V

	 
	Thanh cái cực trên attomat tổng tới ngăn chống tổn thất xuyên qua BI cố định bằng cách điện chờ cáp vào
	mm2
	≥ 60

	 
	Thanh cái cực dưới attomat tổng tới thanh cái ngang và thanh cái ngang
	mm2
	≥ 60

	 
	Thanh cái tới cực trên attomat nhánh
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái dưới attomat nhánh
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái trung tính; tiếp địa vỏ; chống sét van
	mm2
	≥ 40

	6
	Đèn báo pha
	 
	LED (đỏ-xanh-vàng) được bảo vệ bằng cầu chì 5A hiện thị điện áp

	7
	Chống sét hạ thế
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 61643-1:1998

	 
	Điện áp sử dụng:
	 
	400VAC (max 500 VAC)

	 
	Điện áp phóng:
	kV
	0,8~1,8

	 
	Dòng điện dò tại 500VAC
	pA
	≤ 0,5

	8
	Yêu cầu khác
	 
	Dây mạch nhị thứ được ép nối đầu cốt, bulong bắt các tiếp điểm thanh cái inoc304. Hồ sơ chào thầu phải kèm theo bản vẽ chế tạo tủ


40. Tủ phân phối 0,4kV-150A ba lộ ra 100A: 

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị yêu cầu

	1
	Cấu hình chính
	 
	ATM tổng 150A; 3 nhánh 100A; 3 TI150/5A-CCX0,5-W=1; có ngăn đo lường

	2
	Yêu cầu vỏ tủ
	 
	 

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Nêu rõ đơn vị sản xuất thép, đơn vị gia công. Có bản test của đơn vị độc lập của thép và sơn

	 
	Kích thước
	 
	Phù hợp với thiết bị trong tủ. Dày ≥1,2mm

	 
	Kiểu vỏ tủ
	 
	Tủ treo, có ngăn đo lường riêng

	 
	Điều kiện vận hành
	 
	Ngoài trời

	 
	Độ bảo vệ của vỏ tủ
	 
	IP41

	 
	Chiều dày lớp sơn tĩnh điện
	mm
	≥0,03

	 
	Chiều dày tôn vỏ tủ
	mm
	≥1,2

	 
	Kiểu gia công
	 
	Ép nguội

	 
	Cửa
	 
	2 lớp cánh phía trước; Góc mở cửa 135 độ; cửa có tay cầm có khóa

	 
	Yêu cầu khác
	 
	- Ngăn đo lường 2 bên cạnh tủ có lỗ kích thước 150x150 để luồn cáp tổng khi cần và được lắp nắp bằng tôn ≥1,2mm.

	 
	 
	 
	- Các lỗ vào ra của cáp được viền bằng gioăng cao su chống chầy xước cáp. Bịt bằng nhựa cách điện

	 
	Thiết bị đóng cắt (Attomat)
	 
	Thiết bị đóng cắt (Attomat)

	3.1
	Attomat tổng
	 
	Attomat tổng

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có ISO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	1

	 
	Điện áp định mức(Ue) (1 pha/3 pha)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=150

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥36

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	Tối thiểu 3 cấp

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lần
	≥7.000

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.000

	3.2
	Attomat nhánh
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Tiêu chuẩn IEC 60947 - 2 hoặc tương đương. Có ISO9001 trở lên còn hiệu lực

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải được cấp bởi phòng thử nghiệm độc lập có IsO 17025:2005

	 
	Số lượng
	cái
	3

	 
	Điện áp định mức(Ue) (1 pha/3 pha)
	VAC
	≥230/400

	 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	≥690

	 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	 
	Dòng điện định mức In
	A
	=100

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(Icu)
	kA
	≥25

	 
	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics=%Icu)
	%
	100

	 
	Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức
	 
	Tối thiểu 3 cấp

	 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức 8,0kV(Uimp)
	 
	Không bị đánh thủng

	 
	Độ bền đóng cắt cơ khí
	lân
	≥8.500

	 
	Độ bền đóng cắt có tải định mức
	lần
	≥1.500

	4
	Máy biến dòng
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	TCVN 7691-1:2007, IEC 60044-1: 2003

	 
	Chứng nhận chất lượng
	 
	Được phê duyệt mẫu

	 
	Điện áp định mức
	kV
	0,6

	 
	Dòng điện định mức sơ cấp/thứ cấp
	A
	150/5

	 
	Cấp chính xác
	 
	0,5

	 
	Số vòng dây phía sơ cấp
	W
	1

	 
	Dung lượng
	VA
	≥5

	5
	Thanh cái
	 
	Đống 99,9%. Được bọc cách điện 600V

	 
	Thanh cái cực trên attomat tổng tới ngăn chống tổn thất xuyên qua BI cố định bằng cách điện chờ cáp vào
	mm2
	≥ 60

	 
	Thanh cái cực dưới attomat tổng tới thanh cái ngang và thanh cái ngang
	mm2
	≥ 60

	 
	Thanh cái tới cực trên attomat nhánh
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái dưới attomat nhánh
	mm2
	≥ 40

	 
	Thanh cái trung tính; tiếp địa vỏ; chống sét van
	mm2
	≥ 40

	6
	Đèn báo pha
	 
	LED (đỏ-xanh-vàng) được bảo vệ bằng cầu chì 5A hiện thị điện áp

	7
	Chống sét hạ thế
	 
	 

	 
	Xuất xứ
	 
	Mã hiệu/Đơn vị sản xuất/Nước sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 61643-1:1998

	 
	Điện áp sử dụng:
	 
	400VAC (max 500 VAC)

	 
	Điện áp phóng:
	kV
	0,8~1,8

	 
	Dòng điện dò tại 500VAC
	pA
	≤ 0,5

	8
	Yêu cầu khác
	 
	Dây mạch nhị thứ được ép nối đầu cốt, bulong bắt các tiếp điểm thanh cái inoc304. Hồ sơ chào thầu phải kèm theo bản vẽ chế tạo tủ


Lưu ý: Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí, tổ chức lấy mẫu đặc trưng...Nếu thí nghiệm không đạt nhà thầu phải đổi vật tư khác đảm bảo chất lượng theo quy định. Các hao phí vật liệu trong quá trình lấy mẫu đặc trưng nhà thầu phải chịu chi phí, không được tính vào vật tư công trình.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 V/v ban hành và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dây, cáp điện, cách điện, sứ; 

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC; 

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. 
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thế miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 02 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

Các bước thử nghiệm:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng. Do nhà sản xuất thực hiện, kèm theo phiếu xuất xưởng.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:  Hàng hóa cung cấp được thử nghiệm bởi Đơn vị thử nghiệm có đủ ngăng lực (Có thể thực hiện bởi NPCETC). 

- Tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản theo quy định.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm trước khi lắp đặt được thử nghiệm bởi đơn vị thử nghiệm đủ năng lực (nhà thầu xây lắp thực hiện bước này – chi phí đã được tính trong gói thầu)

D. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

1. Những công việc ban đầu

Sau khi nhận các mốc cao độ và tọa độ chuẩn do Bên mời thầu và thiết kế giao, nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Bên mời thầu và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

2. Công tác định vị đường dây

Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

3. Công tác vận chuyển:

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư thiết bị cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế thẳng đứng.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong quá trình vận chuyển.

4. Công tác làm móng:

Đào đất hố móng phải được thực hiện theo quy định về đào đất và sơ đồ công nghệ được lập trong thiết kế tổ chức thi công. Trước khi đào móng phải giác móng chính xác. Đáy hố móng sau khi đào phải được dọn sạch sẽ, bằng phẳng và kiểm tra độ cao tương đối giữa đáy hố móng so với trụ cột. Chỉ cho phép đắp đất làm phẳng đáy hố móng khi có độ chênh dưới 100mm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ. 

Đáy hố móng néo phải được làm sạch và phẳng theo góc nghiêng quy định của thiết kế. Nếu sai về độ nghiêng thì không được vượt quá 10%. 

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong quá trình đào móng, đổ bê tông ...

5. Công tác bê tông:

-  Vật liệu:

+ Xi măng: Xi măng sử dụng sẽ là loại xi măng Portland thông dụng theo TCVN. Nhà thầu phải nêu loại xi măng (mác xi măng) và tên nhà sản xuất trong HSĐX. 

+ Cát, đá dăm: Cỡ hạt của cát - đá dăm phải theo TCVN 1771: 1987 - Cát xây dựng và TCVN 1770: 1986 - đá dăm sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Cát - đá dăm phải được giao đủ khối lượng và kịp thời bảo đảm không gây gián đoạn hay làm ngưng công tác bê tông. Nguồn cung cấp cát - đá dăm phải được nhà thầu nêu trong HSĐX.

+ Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, uống được, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại,... Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN.

+ Cốt thép: Cốt thép dùng trong kết cấu thép BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN hiện hành và phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong HSĐX. 

+ Chứa xi măng: Xi măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước).  Nếu xi măng được giao trong bao, phải được chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách mặt đất. 

+ Chứa cát - đá dăm: Cát, đá dăm sẽ được chứa trên những nền khô ráo, sạch sẽ không lẫn đất, có ngăn cách giữa các cỡ hạt khác nhau để tránh tình trạng lẫn lộn và dơ bẩn.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê vừa đủ, hoặc được để trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi măng sạch. 

6. Công tác dựng cột:

Công tác dựng cột phải tiến hành phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng... theo quy trình thi công. Công tác dựng cột BTCT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong HSĐX của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với quy định cho phép. 

Phải có biện pháp đảm bảo an toàn được nêu trong phương án thi công-biện pháp an toàn thi công khi dựng cột khi khi cắt điện đường dây 0,4kV.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong quá trình dựng cột.

7. Công tác rải căng dây dẫn:

Phải có dụng cụ nâng Ru lô dây để dỡ dây ra khỏi Ru lô dây. Cần thiết phải chọn bãi ra dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. 

Phải có biện pháp đảm bảo an toàn được nêu trong phương án thi công-biện pháp an toàn thi công khi lắp đặt cấu kiện phụ kiện, rải căng dây dây trên cột đường dây 0,4kV không cắt điện.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong quá trình vận chuyển.

8. Công tác lắp đặt thiết bị 

Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

E. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ.

G. Các yêu cầu về công tác thí nghiệm, nghiệm thu vật tư thiết bị

Trước khi lắp đặt: Toàn bộ các vật tư - thiết bị trước khi đưa vào công trình phải được kiểm tra nghiệm thu tại sân Công ty Điện lực Cao Bằng, sau đó tiến hành thí nghiệm và hiệu chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Thí nghiệm và kiểm tra trước khi đưa vào vận hành: Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phải lập thành văn bản để trình hội đồng nghiệm thu. Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phải lập thành văn bản.

H. Các yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn trong thi công:

- Nhà thầu phải lập phương án biện pháp an toàn thi công bao gồm cả phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng chi tiết theo quy định. 
- Đăng ký cắt điện với đơn vị quản lý lưới điện để được cắt điện thi công. 
- Nhà thầu phải cam kết thời gian cắt điện để thi công xây lắp công trình đúng theo kế hoạch đăng ký.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ thiệt hại nếu xảy ra sự cố lưới điện hoặc do kéo dài thời gian cắt điện ảnh hướng đến bên thứ ba.

- Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm nếu trong quá trình thi công làm mất oan toàn cho cộng đồng.

I.  Các yêu cầu về công tác vận hành thử nghiệm, an toàn, nghiệm thu bàn giao:

 - Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu gồm: Bản vẽ hoàn công, Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, Nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại.....

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và sử lý sự cố (nếu có).

- Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

IV. Các bản vẽ

(Tập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được đính kèm trên hệ thống)

